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L Ò I  N Ó I  Đ Ầ U

Kinh tế học vĩ mô là một nhánh cùa kinh tế học. Trong bối cành 
kinh tế vĩ mô ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới có 

những tìt ồn khó lường, việc nám vững các lý thuyết kinh tế vĩ mô nhằm có 
thể đưara các chính sách kinh tế hiệu quả là điều hết sức quan trọng. Bám 
sát vào ìhững nội dung của chương trinh kinh tế học vĩ mô cơ bàn của Việt 
Nam vàtham khảo một số chương trình học cùa các nước tiên tiến trên thế 
giới nhi Anh, Mỹ, Nhật..., chúng tôi biên soạn cuốn giáo trinh “Giáo trình  
Kinh tếvĩm ô cơ b ả n ” với mục đích giúp các bạn sinh viên hoặc người đọc 
tiếp cậr những lý thuyết kinh tế học vĩ mô cơ bàn. Cuốn sách bao gồm 9 
chương gồm nhiều nội dung từ khái niệm, thuật ngữ, công thức tính toán 
hay nhíng vấn đề chính sách cụ thể. Các vấn đề kinh tế vĩ mô cơ bản được 
trình bà' từ đơn giàn đến phức tạp, từ ngắn hạn đến dài hạn, giúp người học 
vừa nắn được các lý thuyết cơ bàn về kinh tế vĩ mô, vừa trang bị các kỹ 
năng tíiti toán, tư duy, phân tích mới, từ đó có thể hoàn thành tốt những nội 
dung đọc  trình bày. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đưa ra một số tình huống 
kinh tế :ụ thể để làm rõ hơn các nội dung lý thuyết giúp người đọc có thể 
vận dụig các lý thuyết vào nền kinh tế thực. Do vậy, cuốn sách vừa giúp 
người ọc  có thể trang bị các kiến thức kinh tế vĩ mô cơ bản, vừa có thể 
bước điU giúp rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá tình huống, chính 
sách kiih tế vĩ mô cho người học.

Đ hoàn thành được cuốn sách này, các tác giả xin được gửi lời cám 
ơn đển Trường Đại học Ngoại thương, Phòng Quàn lý khoa học, các đồng 
nghiệp rong Bộ môn Kinh tế học vĩ mô, Khoa Kinh tế quốc tế. Trong quá 
trình bin soạn cuốn sách, các tác giả đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp quý 
báu củí các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp, tuy nhiên chắc chan cuốn 
sách sẽkhông tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được 
những ;óp ý của các độc giả để cuốn sách ngày được hoàn thiện hơn.

Các T ác giả
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C h ư ơ n ị

GIỚI THIỆU VÉ KINH TẺ HỌC vỉ Mồ

I. Sự HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIẾN CỦA KINH TÉ HỌC v ĩ  MÔ

1. 3iai đoạn 1776 đến 1936

Tình hình kinh tế chính trị thế giới trong giai đoạn này nổi lên đó là sự 
cạnh tranh tự do trong nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa. Thị trường 
đư.TC hình thành trên cơ sở có nhiều người mua và nhiều người bán, trong 
đó thông tin về mặt hàng, giá cà giao dịch... khá đầy đủ do đó sức mạnh thị 
triờng cùa một hay một số hãng trên thị trường là tương đối nhỏ, điều này 
dẫi đến việc gia nhập hay rút khỏi thị trường của các hãng là khá dễ dàng. 
Vci đặc điểm đó, vai trò điều tiết thị trường dưới tác động của cung cầu 
trcng nền kinh tế là rất tốt. Một sự tăng giá ở nơi này sẽ được thông tin đến 
nơ khác có giá thấp hơn, do đó hàng hóa dịch vụ sẽ di chuyển đến nơi có 
gií cao hơn, kết quà cung tăng giá giảm, còn nơi giá thấp khi cung giảm giá 
sẽ tăng lên, đảm bảo tính khá ổn định và cân bằng trên thị trường. Hầu hết 
tom bộ nền kinh tế hoạt động một cách khá lành mạnh, minh bạch và ổn 
địih. Tuy nhiên, cuộc khùng hoảng những năm 1930 đã tạo ra những thay 
đổ mới trong nền kinh tế và xã hội các nước tư bàn, và dẫn tới những thay 
đổ trong quan điểm quàn lý và điều tiết nền kinh tế.

Có thế nói rằng tác phầm Tìm hiểu về ban chát và nguyén nhan sự  
gủu có cùa các quốc gia {An Inquiry into the Nature arid Causes o f  the 
Wicilth o f  Nations hay thường có thể viết gọn là The wealth o f  nations) của 
nhi kinh tế học cổ điển người Anh là Adam Smith (1723 - 1790), xuất bàn 
năn 1776 là một bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng và phân tích 
cát vẩn đề kinh tế một cách có hệ thống. Quan điểm chủ đạo trong cuốn 
sáih này là thị trường tự do, lấy thị trường là trung tâm điều tiết nền kinh tế. 
Acam Smith cho rằng thị trường là lực lượng duy nhất có thể điều tiết nền 
kiih tế, đó chính là bàn tay vô hình (Invisible Hands). Ông đã chỉ ra sự tồn 
tại và tính hiệu quả cùa bàn tay vô hình là do các quy luật kinh tế khách
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quan chi phối các hoạt động trong nền kinh tế và con người. Tuy nhiên để 
các quy luật kinh tế khách quan có thể vận hành cần phải có một số điều 
kiện cơ bản như: phải có sự tồn tại của sản xuất và trao đổi hàng hóa; nền 
kinh tế phải hoạt động trên cơ sờ tự do kinh tế và trao đổi hàng hóa; các tác 
nhân trong trao đổi phải có sự bình đảng về kinh tể. Chủ nghĩa tư bản 
(CNTB) là xã hội có thể đáp ứng được các điều kiện đó. CNTB là một xã 
hội được hình thành và phát triển trên cơ sở các quy luật kinh tế tự nhiên, 
còn các xã hội chiếm hữu nô lệ, phong kiến, hay một số mô hình các nền 
kinh tế đóng, kinh tể bao cấp ở một sổ nước xã hội chù nghĩa (XHCN), hay 
Cộng hòa dân chù nhân dân Triều Tiên hiện nay, các quy luật kinh tế khách 
quan không thể vận hành được. Từ quan điểm đó, Adam Smith cho rằng 
Nhà nước không nên can thiệp vào kinh tế mà chỉ nên có các chức năng là 
bảo vệ quyền sở hữu tư bàn, đấu tranh chống kè thù bên ngoài và các phần 
từ tội phạm trong nước. Mặc dù vậy, ông cũng cho rằng, trong một số 
trường hợp, một số vấn đề kinh tế vượt quá khả năng cùa doanh nghiệp như 
xây dựng đường xá, đào sông, xây dựng các công trình công cộng khác, Nhà 
nước nên có vai trò trong những vấn đề đó.

Có thể nói tác phẩm của Adam Smith đã đặt nền móng cho tư tưởng 
của kinh tế cồ điển, mà tại đó vai trò của thị trường được đề cao, nghiên cứu 
được đề cập ở đây là dài hạn và tập trung vào các lực lượng cung sàn xuất 
hàng hóa. Trong giai đoạn này, các nhà kinh tế chú ý đến phân tích và 
nghiên cứu nền kinh tế thông qua hoạt động trao đổi, lưu thông... Các tác 
nhân trong nền kinh tế là các hãng, doanh nghiệp được phân tích để rút ra 
kết luận chung áp dụng cho các hãng và doanh nghiệp khác. Như vậy, cách 
tiếp cận và phân tích các tác nhân trong nền kinh tế như vậy gắn với kinh tế 
học vi mô ngày nay.

2. Giai đoạn 1936 đến 1971

Đặc điểm kinh tế thế giới giai đoạn này là sau khùng hoảng kinh tế 
những năm 1929 - 1933, nền kinh tế các nước CNTB bước sang giai đoạn 
chù nghĩa tư bàn độc quyền. Nguyên nhân của bước chuyển trong các nước 
TBCN xuất phát từ một số nguyên nhân sau đây.

Thứ nhất, trong quá trình tự do cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà tư 
bản, theo nguyên lý bàn tay hữu hình, các nhà tư bản có lợi thế về tư bản, 
lực lượng sàn xuất và trình độ kỹ thuật cao sẽ có lợi thế so với các nhà tư
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